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PROJECT: QUẢN LÝ SINH VIÊN 

Mô tả cơ sở dữ liệu (CSDL) 

− Chương trình chỉ quản lý sinh viên của một trung tâm hoặc một khoa.  

− Mỗi lớp được phân biệt bằng MaLop. 

− Mỗi lớp có nhiều sinh viên, các sinh viên được phân biệt nhau bằng MaSV, một 

sinh viên chỉ thuộc một lớp. 

− Một sinh viên học nhiều môn học, mỗi môn học được phân biệt bằng MaMH và 

mỗi môn học được học bởi nhiều sinh viên. 

− Mỗi sinh viên ứng với mỗi môn học được thi hai lần và ứng với mỗi lần thi thì chỉ 

có một kết quả duy nhất. 

Bài tập thực hành 01: Tạo bảng  - Table 

Yêu cầu: 

1. Tạo CSDL mới đặt tên Lop_STT_HoTen.accdb lưu trong D:\. 

2. Tạo các bảng trong CSDL trên, đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như 

sau: 

Bảng LOP 

Field Name Data Type Description Field Properties 

MaLop ShortText Mã Lớp 

Field size: 10 

Format: >[Blue]  

Caption: Mã Lớp 

TenLop ShortText Tên Lớp 
Field size: 30 

Caption: Tên Lớp 

GVCN ShortText Giáo viên CN 
Field size: 30 

Caption: Giáo viên chủ nhiệm 
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Bảng MONHOC 

Field Name Data Type Description Field Properties 

MaMH ShortText Mã môn học 

Field size: 10 

Format: >[Red]  

Caption: Mã môn học 

TenMH ShortText Tên môn học 
Field size: 30 

Caption: Tên môn học 

SoTC Number Số tín chỉ 
Field size: Byte 

Caption: Số tín chỉ 

Bảng SINHVIEN 

Field Name Data Type Description Field Properties 

MaSV ShortText Mã sinh viên Field size: 10 

Format >[Red] 

Caption: Mã Sinh viên 

HoSV ShortText Họ sinh viên Field size: 30 

Caption: Họ sinh viên 

TenSV ShortText Tên sinh viên Field size: 20 

Caption: Tên sinh viên 

Phai Yes/No Phái Format: ;”Nam”;”Nữ” 

Lookup → Display 

control:Textbox 

NgaySinh Date/time Ngày sinh Format: dd/mm/yy 

Caption: Ngày sinh 

DiaChi ShortText Địa chỉ Field size: 50 

Caption: Địa chỉ 

DienThoai ShortText Điện Thọai Field size: 14 

Caption: Điện thọai 

MaLop ShortText Mã Lớp Field size: 10 

Format: >[Blue] 

Caption: Mã lớp 
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Bảng DIEM 

Field Name Data Type Description Field Properties 

MaSV ShortText Mã sinh viên 

Field size: 10 

Format: >[Blue]  

Caption: Mã sinh viên 

MaMH ShortText Mã môn học 

Field size: 10 

Format >[Red] 

Caption: Mã môn học 

DiemLan1 Number Điểm lần 1 

Field size: Double 

Caption: Điểm lần 1 

Validation Rule: >=0 and <=10 

Validation Text: Điểm phải >=0 và 

<=10 

DiemLan2 Number Điểm lần 2 Field size: Double 

Caption: Điểm lần 2 

Validation Rule: >=0 and <=10 

Validation Text: Điểm phải >=0 và 

<=10 
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3. Nhập liệu cho các bảng theo mẫu sau: 

Bảng LOP 

 

Bảng MONHOC 
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Bảng SINHVIEN 
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Bảng DIEM 
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4. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng: 

 

5. Sắp xếp bảng LOP theo thứ tự Mã lớp tăng dần. 

6. Sắp xếp bảng DIEM theo thứ tự DiemLan1 từ cao đến thấp. 

7. Dùng chức năng Filter by Selection lọc ra những sinh viên có năm sinh là 1978. 

8. Dùng chức năng Filter by Form lọc ra danh sách sinh viên có điểm thi lần 1 nhỏ 

hơn 5. 

9. Dùng chức năng Filter Excluding selection để lọc ra những sinh viên không thuộc 

quận 3. 

10. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên thuộc các lớp CDTH 

có năm sinh >= 1980. 
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11. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên ở Q3 không có số 

điện thoại. 

12. Bài tập làm thêm: 

a. Đặt mật khẩu (password) cho CSDL Lop_STT_HoTen. 

b. Mở cửa sổ thuộc tính của CSDL Lop_STT_HoTen để xem dung lượng, sau 

đó thực hiện chức năng Compact and Repair Database (Tools – Database 

Utilities – Compact and Repair Database), sau khi thực hiện xong xem lại 

dung lượng của tập tin. 

c. Tạo thêm một cơ sở dữ liệu mới và rỗng lưu trong D:\, với tên 

SV_BACKUP. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP, dùng chức năng import để 

chép các bảng SinhVien, Lop trong cơ sở dữ liệu Lop_STT_HoTen vào 

SV_BACKUP. 

d. Mở CSDL Lop_STT_HoTen, dùng chức năng export để chép bảng KetQua 

từ cơ sở dữ liệu Lop_STT_HoTen sang SV_BACKUP. 

e. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP dùng chức năng link-Table để chép bảng 

MonHoc từ Lop_STT_HoTen sang SV_BACKUP. 

f. Mở bảng MonHoc trong SV_BACKUP, nhập thêm một record mới (dữ liệu 

tùy ý), sau đó mở bảng MonHoc trong Lop_STT_HoTen xem kết quả và 

nhận xét. 
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Bài tập thực hành 02: Truy vấn dữ liệu – Query (mẫu hỏi) 

Yêu cầu: 

1. Tạo mẫu hỏi cho xem danh sách sinh viên bao gồm các thông tin: MaSV, HoTen: 

[HoSV]&”  “&[TenSV], Phai, NgaySinh, kết quả sắp xếp theo MaSV tăng dần. 

Hướng dẫn: 

- Chế độ thiết kế 

 

- Chế độ trang dữ liệu 
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2. Tạo mẫu hỏi cho xem điểm thi của các sinh viên, thông tin bao gồm: MaSV, 

HoTen, TenMH, DiemLan1, DiemLan2, kết quả sắp xếp theo MaSV tăng dần. 

Kết quả: 

 

3. Tạo mẫu hỏi cho xem danh sách các sinh viên thuộc các lớp trung cấp tin học thi 

lần 2 gồm các trường MaSV, HoTen, MaMH, DiemLan1, DiemLan2. 

Kết quả 
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4. Tạo mẫu hỏi để xem danh sách những sinh viên thi lần 2 của các lớp cao đẳng 

gồm các thông tin MaSV, HoTen, TenMH, DiemLan1, DiemLan2. 

Kết quả: 

 

5. Tạo mẫu hỏi cho xem danh sách các sinh viên thi lần 2 không đạt, thông tin gồm 

các field: MaSV, HoTen, MaLop, TenMH, DiemLan1, DiemLan2. (quy định điểm 

thi từ 5 trở lên là Đạt). 

Kết quả: 

 

6. Bài tập làm thêm: 

a. Tạo mẫu hỏi cho xem kết quả thi của sinh viên, thông tin gồm các field: 

MaSV, HoTen, TenMH, DiemLan1, KetQua, trong đó: field KetQua được 

xét như sau: nếu DiemLan1>= 5 thì đạt, ngược lại thì không đạt. 

b. Tạo mẫu hỏi để xem điểm tổng kết của sinh viên gồm các thông tin MaLop, 

MaSV, HoTen, TenMH, DiemKQ. Trong đó DiemKQ được tính như sau: 
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− Neu DiemLan1>= 5 thì DiemLan1 là DiemKQ 

− Ngược lại, nếu DiemLan2<>null thì DiemKQ là điểm cao nhất của 

DiemLan1 và DiemLan2. 

− Ngược lại, nếu DiemLan2 = null thì DiemKQ là 0. 
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Bài tập thực hành 03: Truy vấn dữ liệu (tiếp theo) – Mẫu hỏi gộp nhóm 

Yêu cầu: (gợi ý: sử dụng chức năng Total) 

1. Tạo mẫu hỏi tính tổng số sinh viên theo lớp, thông tin bao gồm: MaLop, TenLop, 

GVCN, SiSoLop, trong đó SiSoLop là số lượng sinh viên học trong lớp đó. (Gợi 

ý: gộp nhóm theo MaLop, TenLop, GVCN). 

Hướng dẫn 

- Chế độ thiết kế 

 

- Chế độ trang dữ liệu 
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2. Tạo mẫu hỏi cho xem trung bình điểm thi lần 1 của từng sinh viên gồm các thông 

tin sau: MaSV, HoTen, TBLan1 (Gợi ý: gộp nhóm theo MaSV, Hoten). 

Kết quả: 

 

3. Bài tập làm thêm 

a. Tạo mẫu hỏi cho biết tổng số sinh viên thi lại theo lớp, thông tin bao gồm 

MaLop, TenLop, TSSV_thilan2 (Gợi ý: gộp nhóm theo MaLop, Tenlop). 

b. Tạo mẫu hỏi cho biết tổng số sinh viên thi lại theo môn học, thông tin bao gồm 

MaMH, TenMH, TSSV_thilan2 (Gợi ý: gộp nhóm theo MaMH, TenMH). 
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Bài tập thực hành 04: Tạo biểu mẫu – Form 

Yêu cầu 

1. Tạo form nhập liệu lấy nguồn từ bảng LOP. 

2. Tạo form nhập liệu lấy nguồn từ bảng SINHVIEN. 

3. Tạo form nhập liệu lấy nguồn từ bảng DIEM. 

4. Tạo form nhập liệu lấy nguồn từ bảng MONHOC. 

5. Thêm vào các form trên các nút lệnh: 

− First: di chuyển về bản ghi đầu tiên. 

− Previous: di chuyển về bản ghi trước đó. 

− Next: di chuyển đến bản ghi kế tiếp. 

− End: di chuyển về bản ghi cuối cùng. 

− Exit: đóng form. 

Hướng dẫn 

- Chế độ thiết kế 
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- Chế độ trang dữ liệu 

 

6. Bài tập làm thêm: 

Tạo form lấy dữ liệu nguồn từ bảng LOP, form sẽ hiển thị danh sách các sinh viên 

học trong lớp đó. 
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Bài tập thực hành 05: Tạo báo cáo – Report 

Yêu cầu 

1. Từ bảng SINHVIEN, tạo báo cáo để in ra danh sách sinh viên gồm họ tên, ngày 

sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số sinh viên nam, sô sinh 

viên nữ (sử dụng hàm Count). 

Hướng dẫn 

- Chế độ thiết kế 

 

- Chế độ trang dữ liệu 
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2. Tạo báo cáo in danh sách sinh viên có điểm thi lần 1 là Đạt. 

Kết quả 
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